	  
 
 
 
 
 
 

	                                                  Mẫu số 7.

          Ban hành kèm theo Quyết định số 62/2008/QĐ-BLĐTBXH


	GIÁO ÁN SỐ:             05
	Thời gian thực hiện: 20 giờ           
Tên bài học trước: BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA CÁC BỘ PHANH, LY HỢP VÀ KHỚP MỘT CHIỀU
Thực hiện:  từ ngày 4/11/2013  đến ngày 30/11


TÊN BÀI:                      
BẢO DƯỠNG VÀ SỬA CHỮA HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC
MỤC TIÊU CỦA BÀI:

Sau khi học xong bài này người học có khả năng: 
· Biết được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển thủy lực ;
· Biết được cấu tạo và nguyên lý làm việc của hệ thống điều khiển điện tử ;

· Biết được nguyên lý làm việc của hệ thống thủy lực tại các tay số; 
· Cách kiểm tra hư hỏng của hệ thống thủy lực, điện tử ; 
· Cách khắc phục sự cố của hệ thống;
· 5S.
ĐỒ DÙNG VÀ TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC

Đối với giáo viên:
Phương tiện minh họa
· Mô hình cắt bổ hộp số tự động TOYOTA A140 L ;
· Các hộp số : TOYOTA, KIA.
Phương tiện làm việc

· Bảng đen, phấn, viết màu;
· Giáo án, đề cương bài giảng;
· Tài liệu học tập.
  Phương tiện phấn khích 

· Hình vẽ minh họa.
Đối với học sinh : 

· Tập, bút, PHIẾU HỌC TẬP;
· Tài liệu học tập.
HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC:

1. - Phương pháp tư duy logic: phương pháp phân tích;
2. - Phương pháp thể hiện: thuyết trình đàm thoại, gợi mở; nêu vấn đề;
3. - Hình thức tổ chức: học tập có tính chất cá nhân;
4. – Kiểu hoạt động: tự lực.
· Làm mẫu (demonstration);
· Hướng dẫn nhóm (Group work);
· Cá nhân thực hiện có quan sát của giáo viên (Observation).
I. ỔN ĐỊNH LỚP HỌC :                                                             

Thời gian: 5 ph
1. Điểm danh: điểm danh sỉ số lớp ;
2. Nội quy thực tập: nội quy lớp tuân thủ trong suốt khóa học ; 
3. Quy định môn học: tham gia đầy đủ các giờ thực hành.
II. THỰC HIỆN BÀI HỌC :
	TT
	NỘI DUNG
	HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Thời gian

	
	
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
	

	1
	Dẫn nhập
( Gợi mở,  trao đổi pháp học, tạo tâm thế tích cực của người học....)
(Ice breaking)
Tạo tâm thế và phấn khích người học
- HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN THỦY LỰC

	· Trình bày khái quát hệ thống điều khiển ?

	- Quan sát

- Lắng nghe

- Đặt câu hỏi
	    15 ph

	2
	Giới thiêu chủ đề 
( Giới thiệu nội dung chủ đề cần giải quyết: yêu cầu kỹ thuật, tiêu chuẩn kiến thức kỹ năng)

1. Khai quát về hệ thống điều khiển thủy lực;

2. Các bộ phận chính;

2.1. Bơm dầu;
2.2. Thân van;
2.2.1. Van điều áp sơ cấp;

2.2.2. Van điều khiển;

2.2.3. Van chuyển số;

2.2.4. Van điện từ;

2.2.5. Van bướm ga;

2.2.6. Van rơle khoá biến mô và van tín hiệu khoá biến mô;

2.2.7. Van điều áp thứ cấp;

2.2.8. Van ngắt giảm áp;

2.2.9. Bộ tích năng;

2.2.10. Van điều tốc;

2.3. Hoạt động chuyển số;

2.3.1. Số 1;

2.3.2. Số 2;

2.3.3. Số 3;

2.3.4. Số OD;

2.4. . Cần chuyển số;
3. Quy trình tháo lắp thân van;

3.1. Quy trình tháo;

3.1.1. Đếm số đệm điều chỉnh;

3.1.2. Tách rời thân van trên và dưới.

3.2. Quy trình lắp;

3.2.1. Đặt tấm đệm và các răng mới lên thân van dưới;

3.2.2. Đặt thân van dưới cùng với tấm đệm và các gioăng mới lên thân van trên
3.2.3. Lắp và xiết bằng tay các bulon trên thân van dưới
3.2.4. Lắp nắp thân van dưới.
3.2.5. Lắp và xiết chặt bằng tay các bulon thân van trên.

3.2.6. Lắp cữ chặn ống.
3.2.7. Lắp các gioăng, tấm đệm của nắp thân van trên và vòng chặn dầu của bộ điều biến bướm ga.
3.2.8. Lắp nắp thân van trên
3.2.9. Xiết chặt các bulon của thân van trên và dưới.
4. Kiểm tra bơm dầu ;

4.1. Kiểm tra khe hở giữa thân bơm dầu và bánh răng bị động;
4.2. Kiểm tra khe hở giữa thân bơm dầu và bánh răng bị động;

4.3. Đo khe hở giữa các bánh răng;

4.4. Kiểm tra bạc thân bơm dầu;

4.5. Kiểm tra bạc của trục stator.
5. Lập bảng ghi chép quy trình kiểm tra , tháo ráp các chi tiết của hệ thống điều khiển
	(Giải thích, làm mẫu, đặt câu hỏi, ghi bảng)

· Nêu cấu tạo và nguyên lý hoạt động của các chi tiết ;
· Hướng dẫn qui trình tháo ráp , kiểm tra các chi tiết.

	(Quan sát thao tác, ghi nhớ, ghi chép, đặt câu hỏi, trả lời, làm việc nhóm)
· Lắng nghe

· Nêu câu hỏi

· Ghi chép 


	   540 ph

	3


	Giải quyết vấn đề

 (Hướng dẫn học sinh rèn luyện để hình thành phát triển năng lực trong sự phối hợp của thầy)

1. Quan sát

2. Nhận định 
3. Ghi chép
4. Thực hành tháo ráp , kiểm tra hoạt động và cách khắc phục hư hỏng của các chi tiết;
5. Chia nhóm thực tập :

5.1. Nhóm 1 : Hộp số TOYOTA HILUX 1995;

5.2. Nhóm 2 : Hộp số TOYOTA VIOS 2007;

5.3. Nhóm 3: Hộp số TOYOTA CAMRY 1998;

5.4. Nhóm 4 : Hộp số KIA SEDONA 2001;

6. Các nhóm báo cáo kết quả thực tập.

7. Hoán chuyển vị trí của từng nhóm: yêu cầu các nhóm được thực tập đủ 4 loại hộp số tự động nêu trên. 
	(Làm mẫu, quan sát SV, giải thích, đặt câu hỏi) 

· Hướng dẫn sinh viên cách nhận biết các chi tiết của hệ thống điều khiển ;
· Hướng dẫn cách kiểm tra hư hỏng hệ thống điều khiển;
· Hướng dẫn thao tác tháo ráp , kiểm tra các chi tiết;
· Hướng dẫn quy trình khắc phục hư hỏng các chi tiết
· Chia nhóm và hoán chuyển vị trí của từng nhóm.
	(Quan sát, đọc giá trị điện áp và dòng điện, đánh giá chất lượng BTC và máy phát)
· Lắng nghe nhận xét;
· Thực hiện theo sự hướng dẫn của thầy.

· Thao tác thực tế 

· Báo cáo kết quả thực tập


	500 ph

	4
	Kết thúc vấn đề

1. Nguyên lý hoạt động và kết cấu của từng chi tiết;

2. Cách kiểm tra hư hỏng và biện pháp khắc phục .

(Nhận xét kết quả rèn luyện, lưu ý các sai sót và cách khắc phục, kế hoạch hoạt động tiếp theo)
	· Tóm lại những vấn đề chính cần chú ý.
	· Lập bảng nhận định kết cấu  các chi tiết;
· Lập quy trình kiểm tra các chi tiết hư hỏng.
	25 ph

	5
	Hướng dẫn tự học

· Tài liệu hộp số tự động

	· Gợi ý một số điểm
· Thu thập tài liệu , phim mô phỏng hộp số tự động
	15 ph


VI. RÚT KINH NGHIỆM TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

	TRƯỞNG KHOA/ TRƯỞNG TỔ MÔN
	                            Ngày 8 tháng  08 năm 2013
                     GIÁO VIÊN           
                                  Nguyễn Hữu Mạnh
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